
Thời Gian: 16/05/2026 Phúc Khảo

SỐ CHỮ

1 28204301443 Ông Thị Tố Trâm K28QTH 29/06/2004 1.8 Một Phẩy Tám

2 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú K26QTH 10/06/2000 3.3 Ba  Phẩy Ba

3 28204946057 Trần Thị Ánh Tuyết K28QTH 06/06/2004 2.6 Hai Phẩy Sáu

4 28207127683 Nguyễn Đình Hạ Vi K28QTH 03/08/2004 1.9 Một  Phẩy Chín

5 28219305999 Nguyễn Quốc Việt K28QTH 31/10/2004 2.4 Hai  Phẩy Bốn

6 28204349830 Lê Thị Cẩm Ly K28QTH 03/11/2004 2.5 Hai Phẩy Năm

7 28204352433 Trịnh Thị Cẩm Ly K28QTH 01/01/2003 2.5 Hai Phẩy Năm

8 28208000639 Trần Thị Cẩm Ly K28QTH 05/10/2004 3.0 Ba

9 27212142320 Mai Đức Mẫn K27QTH 07/12/2003 3.0 Ba

10 28204322392 Phạm Thị Trà My K28QTH 26/05/2004 2.3 Hai  Phẩy Ba

11 28204347581 Nguyễn Nho Như Nguyệt K28QTH 29/11/2004 2.0 Hai

12 28214402122 Trần Văn Nhất K28QTH 16/03/2003 2.6 Hai Phẩy Sáu

13 28204724274 Lê Cẩm Nhung K28QTH 27/09/2004 3.3 Ba  Phẩy Ba

14 28214302845 Lê Hữu Phước K28QTH 02/10/2004 2.6 Hai Phẩy Sáu

15 28204352647 Hồ Mỹ Tâm K28QTH 26/03/2004 4.1 Bốn Phẩy Một

16 30204364737 Huỳnh Thị Phương Thảo K30QTH 22/01/1995 3.0 Ba

17 28214646555 Lê Văn Phú Thịnh K28QTH 09/11/2004 2.3 Hai  Phẩy Ba

18 28204305947 Huỳnh Thị Như Thương K28QTH 28/07/2004 3.4 Ba  Phẩy Bốn

19 28204303046 Trịnh Ngọc Lan Anh K28QTH 22/08/2004 3.1 Ba Phẩy Một

20 28204305303 Lê Đỗ Kiều Anh K28QTH 28/05/2004 4.5 Bốn Phẩy Năm

21 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh K28QTH 31/10/2004 3.5 Ba  Phẩy Năm

22 28219406023 Phan Thị Như Ánh K28QTH 11/01/2004 4.5 Bốn Phẩy Năm

23 28214350628 Lương Văn Bình K28QTH 09/02/2004 2.9 Hai  Phẩy Chín

24 28214351362 Mai Tấn Công K28QTH 27/07/2004 2.5 Hai Phẩy Năm

25 28214300890 Huỳnh Thị Kiều Hoanh K28QTH 15/11/2004 4.3 Bốn Phẩy Ba
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